
THỜI KHÓA BIỂU (36) NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 19-05-2025

Thứ Buổi Tiết 12A1 12A2 12B1 12B2 12C1 12C2 12C3 12A1_TA 12A2_Su 12B1_Si 12B2_VL 12A2_Hoa

1 L-T.Phương V-Trang T-Xuân T-Nhàn Đ-Quân T-Thảo V-Trường
2 L-T.Phương V-Trang T-Xuân T-Nhàn Đ-Quân T-Thảo V-Trường
3 T-Ngân T-Nhàn H-Dương H-Tân T-D.Phương V-Hân Đ-Quân
4 T-Ngân T-Nhàn H-Dương H-Tân T-D.Phương V-Hân Đ-Quân
5

S

1
2
3
4
5

2

C

1 H-Đức L-Khanh L-Tâm VL H-Tân V-Vân Su-Diệu T-Xuân
2 H-Đức L-Khanh L-Tâm VL H-Tân V-Vân Su-Diệu T-Xuân
3 H-Đức L-Khanh T-Xuân T-D.Phương Đ-Hiện Su-Diệu
4 H-Đức L-Khanh T-Xuân T-D.Phương Đ-Hiện Su-Diệu
5

S

1
2
3
4
5

3

C

1 L-T.Phương V-Trang L-Tâm VL T-Nhàn Su-Huyền V-Hân V-Trường
2 L-T.Phương V-Trang L-Tâm VL T-Nhàn Su-Huyền V-Hân V-Trường
3 V-Trường H-Dương Su-Huyền Su-Diệu Đ-Quân
4 V-Trường H-Dương Su-Huyền Su-Diệu Đ-Quân
5

S

1
2
3
4
5

4

C

1 V-Trường T-Nhàn V-Hân V-Trang V-Vân Đ-Hiện T-Xuân
2 V-Trường T-Nhàn V-Hân V-Trang V-Vân Đ-Hiện T-Xuân
3 T-Ngân V-Hân V-Trang Đ-Quân T-Thảo Su-Diệu
4 T-Ngân V-Hân V-Trang Đ-Quân T-Thảo Su-Diệu
5

S

1
2
3
4
5

5

C

1 TA-Thoa H-Đức
2 TA-Thoa H-Đức
3 TA-Thoa H-Đức
4 TA-Thoa H-Đức
5

S

1
2 Si-Tràng
3 Si-Tràng
4 Si-Tràng
5 Si-Tràng

6

C

1 Su-Huyền L-Hà
2 Su-Huyền L-Hà
3 Su-Huyền L-Hà
4 Su-Huyền L-Hà
5

S

1
2
3
4
5

7

C

, ngày 11 tháng 05 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG


